
Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2 KTLoto: 30 B2 T. Vũ

3_4 PXĐT: 75 Xưởng CKĐL T. Bảo

5_6 TLTT: 64 Xưởng CKĐL T. Toàn

7_8 Đhoto: 12 Xưởng CKĐL T. Thoại

1_2 Đhoto: 75 Xưởng CKĐL T. Thoại

3_4 PXĐT: 12 Xưởng CKĐL T. Hoàng

5_6 TLTT: 64 Xưởng CKĐL T. Vũ

7_8 KTLoto: 30 B2 T. Chiến

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2 TH: 12 301B2 C. Thủy

3_4 DIESEL: 31 Xưởng CKĐL T. Phúc , T. Đồng

5_6 CHK: 28 T. Điển +

7_8

1_2 TH: 12 301B2 C. Thủy

3_4 DIESEL: 31 Xưởng CKĐL T. Tuấn

5_6 CHK: 28 Xưởng CKĐL T. Bảo

7_8

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2 CT: 28 B2

3_4

5_6 HSTĐ: 45 Xưởng CKĐL T. Chiến

7_8 Đhoto: 20 Xưởng CKĐL T. Thoại, T. Điển

1_2 THHĐ: 21 Xưởng CKCT T. Cường

3_4 NN: 28 B2 C. Thi

5_6 DIESEL: 8 Xưởng CKĐL T. Phúc

7_8 ĐTƯD: 21 B2 T. Đài

1_2

3_4

5_6

7_8

ĐTƯD
(3 giờ)

ĐTƯD
(3 giờ)

ĐTƯD
(3 giờ)

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel

ĐTƯD
(3 giờ)

ĐTƯD
(3 giờ)

ÔN THI TỐT NGHIỆP THI TỐT NGHIỆP

Bảo dưỡng và sửa chữa hộp số tự 
động ô tô

BD&SC hộp số 
tự động ô tô

BD&SC hệ thống điều hòa 
không khí trên ô tô

GDTC
Ngoại 

ngữ
Ngoại 

ngữ
Thực hành 
Hàn điện

GDTC
Ngoại 

ngữ
Ngoại 

ngữ
Thực hành 
Hàn điện

GDTC
Ngoại 

ngữ
Ngoại 

ngữ

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel
GDTC

Ngoại 
ngữ

ĐTƯD
(3 giờ)

ĐTƯD
(3 giờ)

BD&SC hộp số 
tự động ô tô

Chính 
trị

HSTĐ
Chính 

trị
BD&SC hộp số 

tự động ô tô
Chính 

trị
Chính 

trị
Chính 

trị
Chính 

trị

Kỹ thuật lái ô tô Kỹ thuật lái ô tô
Tháo lắp tổng 

thành ô tô
Tháo lắp tổng thành ô tô Tháo lắp tổng thành ô tô

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel

Tin 
học

BD&SC hệ thống nhiên liệu 
động cơ diesel

Tin 
học

DIESEL
BD&SC hệ thống nhiên liệu 
động cơ xăng dùng bộ chế 

hòa khí

Tin 
học

BD&SC hệ thống nhiên liệu động 
cơ xăng dùng bộ chế hòa khí

BD&SC hệ thống hệ thống 
phun xăng điện tử

BD&SC hệ thống hệ thống phun xăng 
điện tử

BD&SC hệ thống hệ thống phun xăng 
điện tử

BD&SC hệ thống hệ thống 
phun xăng điện tử

Tháo lắp tổng thành ô tô

BD&SC  hệ thống điều hòa 
không khí trên ô tô

BD&SC  hệ thống điều hòa không khí 
trên ô tô

BD&SC  hệ thống điều hòa không khí 
trên ô tô

BD&SC  hệ thống điều hòa 
không khí trên ô tô

BD&SC hệ thống hệ thống 
phun xăng điện tử

Thực tập cuối 
khóa

ÔN THI TỐT NGHIỆP THI TỐT NGHIỆP

Thực tập cuối 
khóa

Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa

Kỹ thuật lái ô tô Kỹ thuật lái ô tô
Tháo lắp tổng 

thành ô tô
Tháo lắp tổng thành ô tô

Tháo lắp tổng thành ô 
tô

BD&SC  hệ thống điều hòa 
không khí trên ô tô

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐI  ỆN VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ

LỚP BUỔI TIẾT
Tuần từ 01/5 đến 07/5 Tuần từ 08/5 đến 14/5 Tuần từ 15/5 đến 21/5 Tuần từ 22/5 đến 28/5

THỜI KHÓA BIỂU
TỪ NGÀY 01/5 ĐẾN 28/5/2023

SỐ TIẾT Phòng
GIÁO VIÊN

 GIẢNG DẠY

Chiều

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô F - khóa 

55

Sáng

Chiều

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô A - khóa 

56

Sáng

Chiều

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô B - khóa 

56

Chiều

Chiều

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô A - khóa 

57

Sáng

Chiều

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô D - khóa 

56

Sáng

Chiều

Sáng

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô C - khóa 

56

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô B - khóa 

57

Sáng

Sáng

CNKT ô tô 
A - khóa 13

Sáng

Bảo trì và 
sửa chữa ô 
tô C - khóa 

57

Chiều

Sáng

Chiều

Điện Công 
nghiệp và 

dân dụng B 
- khóa 55

Sáng

CNKT ô tô 
A - khóa 14

Chiều

Chiều

Sáng

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel

Tin 
học

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel

Tin 
học

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 

diesel

Tin 
học

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 
xăng dùng bộ CHK

BD&SC hệ thống 
nhiên liệu động cơ 
xăng dùng bộ CHK

1



Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN
LỚP BUỔI TIẾT

Tuần từ 01/5 đến 07/5 Tuần từ 08/5 đến 14/5 Tuần từ 15/5 đến 21/5 Tuần từ 22/5 đến 28/5
SỐ TIẾT Phòng

GIÁO VIÊN
 GIẢNG DẠY

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2

3_4 CCĐ: 30 TT T. Chương

5_6 ĐLĐL: 29 TT C. Ngọc

7_8

1_2

3_4 MĐ: 15 TT T. Linh

5_6 LCB: 40 TT T. Trường

7_8

1_2 ĐTCB: 24 Xưởng Điện T. Hà

3_4 ĐLĐL: 20 Xưởng Điện C. Ngọc

5_6 CCĐ: 12 Xưởng Điện T. Lợi

7_8 LĐĐ1: 28 Xưởng Điện T. Tuấn

1_2 ĐLĐL: 12 C. Ngọc

3_4 TH: 16 301B2

5_6 MĐ: 40 Xưởng Điện T. Dần

7_8

1_2 NN TT C. Thảo

3_4 CSNL: 30 TT C.Thương

5_6

7_8

1_2 ĐLĐL: 08 TT C. Ngoc

3_4 KTĐT: 04 TT T. Linh

5_6 GH: 41 TT T. Cường

7_8

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2 CT: 16 B2 C. Dung

3_4 QLSX: 16 B2 C. Ngọc

5_6 PLC2: 8 Xưởng Điện T. Phát

7_8 AVCN: 12 Xưởng Điện T. Tiến

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí 
A - khóa 57

Sáng

Chiều

Điện Công 
nghiệp và 

dân dụng B 
- khóa 57

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí B 

- khóa 57

Chiều

Sáng

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí 
C - khóa 57

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí 
D - khóa 57

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí E 

- khóa 57

Điện Công 
nghiệp A - 

khóa 13

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí 
A - khóa 56

Sáng

Điện Công 
nghiệp và 

dân dụng A 
- khóa 56

Sáng

Điện Công 
nghiệp và 

dân dụng A 
- khóa 57

Sáng

Chiều

Chiều

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí B 

- khóa 56

Sáng

Chiều

Chiều

Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa
Thực tập cuối 

khóa

Thực tập cuối 
khóa

Thực tập cuối 
khóa

ĐLĐL CCĐ
Đo lường điện – 

điện lạnh 
ĐLĐL CCĐ

Đo lường điện – 
điện lạnh 

Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa

ĐLĐL CCĐ
Thi 

ĐLĐL
CCĐ CCĐ CCĐ

Máy điện Lạnh cơ bản LCB
Máy 
điện

Lạnh cơ bản LCB
Thi 
MĐ

Lạnh cơ bản Lạnh cơ bản

ĐLĐL;
ĐTCB

ĐTCB;
LDD1

CCĐ
Tin 
học

ĐTCB;
LDD1

ĐLĐL;
ĐTCB

ĐTCB;
LDD1

CCĐ
Tin 
học

ĐTCB;
LDD1

ĐLĐL;
ĐTCB

ĐTCB;
LDD1

CCĐ
Tin 
học

ĐTCB;
LDD1

ĐLĐL;
ĐTCB

ĐTCB;
LDD1

Tin 
học

MĐ MĐ ĐLĐL ĐLĐL
Tin 
học

MĐ MĐ
Thi 

ĐLĐL
MĐ

Tin 
học

MĐ MĐ MĐ MĐ
Tin 
học

MĐ

Thi 
NN

Cơ sở kỹ 
thuật nhiệt

Cơ sở kỹ 
thuật nhiệt

Thực tập Hàn – 
Gò

Thực tập Hàn 
– Gò

Thực tập Hàn – 
Gò

Thực tập Hàn 
– Gò

Thực tập Hàn – 
Gò

Thi 
GH

ĐLĐL ĐLĐL KTĐT

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

CSNL CSNL

Chính 
trị

AVCN QLSX
Chính 

trị
QLSX

Chính 
trị

AVCN PLC2
Chính 

trị
QLSX

Chính 
trị

AVCN PLC2
Chính 

trị
QLSX

Chính 
trị

AVCN
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Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN
LỚP BUỔI TIẾT

Tuần từ 01/5 đến 07/5 Tuần từ 08/5 đến 14/5 Tuần từ 15/5 đến 21/5 Tuần từ 22/5 đến 28/5
SỐ TIẾT Phòng

GIÁO VIÊN
 GIẢNG DẠY

1_2 NN: 28 B2 T. Diễn

3_4 ĐTCS: 15 Xưởng Điện T. Linh

5_6 ĐLCB: 16 Xưởng Điện C. Ngọc

7_8 MĐ: 36 Xưởng Điện T. Dần

1_2 MĐ: 16 Xưởng Điện T. Dần

3_4 ĐTCB: 12 Xưởng Điện T. Linh

5_6 GH: 12 Xưởng CKCT T. Cường

7_8 TBĐ: 24 Xưởng Điện T. Phát

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2

3_4 SXRB: 30 TT C.Nhung

5_6 BBTP: 15 TT C. Minh

7_8 CBT: 15 TT C. Hưng

1_2 CBĐH TH: 8 302B2 C. Trang

3_4 CBĐH: 22 Xưởng CB C. Liên

5_6 CBTS :32 Xưởng CB C. Yến

7_8

1_2 NN: 50 TT C. Thi

3_4 PL : 15 TT T. Thành

5_6

7_8

1_2 SXRB: 4 Xưởng CB C. Yến

3_4 CBRQ: 12 Xưởng CB C. Trang

5_6 ĐGCL: 24 Xưởng CB C. Minh, T. Trung

7_8

1_2 GDTC: 9 Sân bóng T. Ngọc

3_4 NN: 28 B2 T.Diễn

5_6 CBTS: 28 Xưởng CB C.Yến

7_8

1_2 C. Thủy

3_4

5_6

7_8

1_2 T. Tùng

3_4

5_6

7_8

1_2

3_4

5_6 QTW&M: 70 TT T Tùng

7_8

1_2 CTDL: 30 TT C. Thuỷ

3_4 NN: 25 TT C. Huyền

5_6

7_8

Ngoại 
ngữ

GDTC
Ngoại 

ngữ
CBTS

CBTS CBTS

CBTS
Ngoại 

ngữ
GDTC

Ngoại 
ngữ

CBTS
Ngoại 

ngữ
GDTC

Ngoại 
ngữ

CBTS

Ngoại 
ngữ

Chính 
trị

ĐGCL ĐGCL
Chính 

trị
CBRQ

Chính 
trị

ĐGCL CBRQ
Chính 

trị
CBRQ

Chính 
trị

ĐGCL ĐGCL
Chính 

trị
SXRB

Chính 
trị

ĐGCL

CBTS

Pháp 
luật

Pháp 
luật

Pháp 
luật

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Thi 
PL

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

Ngoại 
ngữ

SXRB BBTP SXRB CBT

CBĐH
Tin 
học

CBĐH CBTS CBTS
Tin 
học

CBTS CBTS CBĐH
Tin 
học

CBTS CBTS
Tin 
học

Thực tập cuối 
khóa

Thực tập cuối 
khóa

QTW&M
Quản trị hệ thống WebServer và 

MailServer

Chế biến và 
bảo quản rau 
quả; Chế biến 

đồ hộp
CBRQ, 
CBRQ

SXRB BBTP SXRB CBT SXRB BBTP SXRB CBT

CBĐH CBTS CBĐH

Ngoại 
ngữ

CBTS

Điện Công 
nghiệp A - 

khóa 14

Kỹ thuật 
máy lạnh 

và điều hòa 
không khí 
A - khóa 14

Công nghệ 
thực phẩm 
A - khóa 56

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Công nghệ 
thực phẩm 
D  - khóa 57

Sáng

Chiều

Công nghệ 
thực phẩm 
A - khóa 13

Sáng

Chiều

Công nghệ 
thực phẩm 
A - khóa 57

Công nghệ 
thực phẩm 
B - khóa 57

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Sáng

Chiều

Công nghệ 
thực phẩm 
A - khóa 14

Sáng

Chiều

Quản trị 
mạng máy 

tính A - 
khóa 56

Sáng

Chiều

Quản trị 
mạng máy 

tính B - 
khóa 56

Sáng

Chiều

Quản trị 
mạng máy 

tính A - 
khóa 57

Sáng

Chiều

Quản trị 
mạng máy 

tính B - 
khóa 57

Sáng

Chiều

NN NN
Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật
NN

Cấu trúc dữ liệu 
và giải thuật

NN
Cấu trúc dữ liệu 

và giải thuật

Quản trị hệ thống WebServer và 
MailServer

Thực tập cuối khóa

ĐTCS NN NN GDTC ĐLCB ĐTCS NN NN GDTC ĐLCB ĐTCS NN NN GDTC
Thi 

ĐLCB
Thi 

ĐTCS
NN

Máy điện ĐLCB
Máy 
điện

Máy điện
Máy 
điện

Máy điện
Máy 
điện

MĐ NN NN GDTC ĐTCB MĐ NN NN GDTC ĐTCB MĐ NN NN GDTC ĐTCB MĐ NN

GH Trang bị điện GH TBĐ Trang bị điện GH TBĐ

Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa

Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa Thực tập cuối khóa

Quản trị hệ thống WebServer và 
MailServer
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Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN Th.2 Th.3 Th.4 Th.5 Th.6 Th.7 CN
LỚP BUỔI TIẾT

Tuần từ 01/5 đến 07/5 Tuần từ 08/5 đến 14/5 Tuần từ 15/5 đến 21/5 Tuần từ 22/5 đến 28/5
SỐ TIẾT Phòng

GIÁO VIÊN
 GIẢNG DẠY

1_2

3_4

5_6

7_8

1_2 GDTC: 9 Sân bóng T. Ngọc

3_4 CNĐC: 8 203B3 C. Quyến

5_6 BNK: 12 203B3 T. Hạnh

7_8 NK: 12 201B3 C. ĐThanh

1_2 C. Tím

3_4

5_6

7_8

1_2 NCNN:60 103B1 C.Tuyền

3_4

5_6

7_8

1_2 TBCK: 20 Xưởng CKCT T. Thủy

3_4 KTĐ: 12 Xưởng CKCT C. Thương

5_6 GDTC: 9 Sân bóng T. Ngọc

7_8 NN: 28 B2 T. Diễn

Ghi chú: 1. MĐ: Máy điện 14. NK: Ngoại khoa thú y 27. ĐLĐL: Đo lường điện – điện lạnh

2. CT: Chính trị 15. TBCK: Thiết bị cơ khí 28. QLSX: Tổ chức quản lý sản xuất

3. NN: Ngoại ngữ 16. KTLoto: Kỹ thuật lái ô tô 29. CBRQ: Chế biến và bảo quản rau quả

4. LCB: Lạnh cơ bản 17. GH: Thực tập Hàn – Gò 30. ĐGCL: Đánh giá chất lượng thực phẩm

5. CCĐ: Cung cấp điện 18. ĐTCS: Điện tử công suất 31. CTDL: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

6. TBĐ: Trang bị điện 19. CBTS:Chế biến thủy sản 32. SXRB: Sản xuất rượu bia, nước giải khát

7. CBT: Chế biến thịt 20. NCNN:Nuôi cá nước ngọt 33. DIESEL: BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ diesel

8. BNK: Bệnh Nội khoa 21. CNĐC: Chăn nuôi đại cương 34. PXĐT: BD&SC hệ thống hệ thống phun xăng điện tử

9. KTĐ: Kỹ thuật điện 22. AVCN: Anh văn chuyên ngành 35. QTW&M: Quản trị hệ thống WebServer và MailServer

10. ĐTCB: Điện tử cơ bản 23. ĐLCB: Đo lường và cảm biến 36. Đhoto: BD&SC hệ thống điều hòa không khí trên ô tô

11. CBĐH: Chế biến đồ hộp 24. PLC2: Điều khiển lập trình 2 37. CSNL: Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và điều hòa không khí

12. KTĐT: Kỹ thuật điện tử 25. TLTT: Tháo lắp tổng thành ô tô 38. CHK: BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí

13. BBTP: Bao bì thực phẩm 26. HSTĐ: BD&SC hộp số tự động ô tô
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